
LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 5 
(Từ ngày 06/10 đến 10/10/2025) 

 

Ngày 

thứ 

Buổi 

học 

Tiết 

theo 

TK

B 

Tiết thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

 
Lớp 

Tên bài 

(Chủ đề) 

 Đồ dùng  

dạy học 

Hai 

06/10 

 

Thứ 

nhất 

1 13 CC - HĐTN 4A1 Sinh hoạt dưới cờ: Trung thu của em  

2 29 Tiếng Việt 4A1 Đọc: Bầu trời trong quả trứng      Tivi, BGĐT 

3 9 Tiếng Anh LK 4A1 Unit 2 Lesson 1 - advanced book  

4 5 Tin học 4A1 Bài 5. Thông tin trên trang web  

Thứ 

hai 

5 30 Tiếng Việt 4A1 LTVC: Động từ     Tivi, BGĐT 

6 21 Toán 4A1 Bài 9: Luyện tập chung (tiết 2) Tivi, BGĐT 

7 5 Đạo đức 
4A1 Bài  2: Cảm thông, giúp đỡ người gặp 

khó khăn (tiết 1) 

Tivi, BGĐT 

Ba 

07/10 

 

Thứ 

nhất 

1 31 Tiếng Việt 
4A1 Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn thuật 

lại một sự việc   

Tivi, BGĐT 

2 22 Toán 
4A1 Bài 10: Số có sáu chữ số. Số 1 000 000 

(tiết 1)           

Tivi, BGĐT 

3 17 TA (Bộ) 4A1 Unit 2: What I can do?  

4 5 Công nghệ 4A1 

Bài 2: Một số loại hoa, cây cảnh phổ 

biến (tiết 2) 

KNS: Biết một số loại hoa, cây cảnh 

phổ biến để có ý thức bảo vệ và chăm 

sóc cây xanh. 

 

Thứ 

hai 

5 5 Âm nhạc 4A1 Học bài hát Chim sáo  

6 9 LS và ĐL 4A1 

Bài 4: Thiên nhiên vùng Trung du và 

miền núi phía Bắc (tiết 3) 

Sửa đổi mạch nội dung Trung du và 

miền núi Bắc Bộ -> Trung du và miền 

núi phía Bắc 

Tivi, BGĐT 

Dạy online 

 

7 9 Giáo dục TC 4A1 
Bài 3: Động tác đi đều một hàng dọc 

vòng bên trái 

 

Tư 

08/10 

Thứ 

nhất 

1 32 Tiếng Việt 4A1 

Đọc: Tiếng nói của cỏ cây (tiết 1) 

Tích hợp KNS: Biết trồng và chăm sóc 

cây cối góp phần bảo vệ môi trường 

sống 

Tivi, BGĐT 

2 18 TA (Bộ) 4A1 Unit 2: What I can do?  

3 14 HĐTN 4A1 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Nền 

nếp sinh hoạt 

Tivi, BGĐT 

4 23 Toán 

4A1 Bài 10: Số có sáu chữ số. Số 1 000 000 

(tiết 2)           

Luyện tập 

GD STEAM: Môn tích hợp: Mĩ thuật: 

Phối hợp một số kĩ năng vẽ, cắt, dán,... 

để làm sản phẩm “Bộ chữ số bí ẩn” 

Tivi, BGĐT 

Thứ 

hai 

5 10 Tiếng Anh LK 4A1 
Science 1: Turmeric pH experiment 

with lime juice 
 

6 33 Tiếng Việt 4A1 Đọc: Tiếng nói của cỏ cây (tiết 2) Tivi, BGĐT 

7      

Năm 

09/10 

 

Thứ 

nhất 

1 5 TA Khoa 4A1   

2 34 Tiếng Việt 4A1 
Viết: Lập dàn ý cho bài văn thuật lại 

một sự việc   

Tivi, BGĐT 

3 24 Toán 4A1 Bài 11: Hàng và lớp (tiết 1) Tivi, BGĐT 

4 10 LS và ĐL 4A1 

Bài 5: Dân cư và hoạt động sản xuất ở 

vùng Trung du và miền núi phía Bắc 

(tiết 1) 

Tivi, BGĐT 

 



Sử dụng tên các tỉnh mới và địa giới 

hành chính sau khi sáp nhập 

Sửa đổi mạch nội dung Trung du và 

miền núi Bắc Bộ -> Trung du và miền 

núi phía Bắc 
 

Thứ 

hai 

 

6 19 TA (Bộ) 4A1 Unit 2: What I can do?  

7 10 Giáo dục TC 4A1 
Bài 3: Động tác đi đều một hàng dọc 

vòng bên trái 

 

7 9 Khoa học 4A1 

Bài 5: Vai trò của không khí và bảo vệ 

bầu không khí trong lành (tiết 1) 

Dạy online 

Tivi, BGĐT 

Sáu 

10/10 

 

Thứ 

nhất 

1 35 Tiếng Việt 4A1 Nói và nghe: Trải nghiệm đáng nhớ Tivi, BGĐT 

2 20 TA (Bộ) 4A1 Unit 2: What I can do?  

3 25 Toán 4A1 Bài 11: Hàng và lớp (tiết 2) Tivi, BGĐT 

4 5 TA Toán 4A1   

Thứ 

hai 

 

5 10 Khoa học 4A1 

Bài 5: Vai trò của không khí và bảo vệ 

bầu không khí trong lành (tiết 2) 

TH Bảo vệ môi trường: Thực hiện bảo 

vệ bầu không khí trong lành 

TH Công dân số:  

+ Lập được biểu khảo sát về sự bầu 

không khí trong khuôn viên nhà trường 

hoặc khu vực xung quanh trường học 

theo nhóm hoặc nơi em ở 

+ Tạo ra các sản phẩm số để báo cáo, 

trình bày kết quả khảo sát và đưa ra 

được ý tưởng khuyến nghị với nhà 

trường, hoặc nơi em ở. 

Tivi, BGĐT 

6 5 Mĩ thuật 
4A1 Bài 1: Tranh vẽ với các hình nối tiếp 

nhau 

 

7 15 SHL - HĐTN 4A1 
Sinh hoạt lớp - Sinh hoạt theo chủ đề: 

Giúp nhau thực hiện nền nếp sinh hoạt. 

Tivi, BGĐT 

Tổng số lượt SDĐD: 19 

BGĐT:  18 

 

 

Ngày 03 tháng 10 năm 2025 

Tổ trưởng 

 

 

 

 

Trần Thị Kim Tuyến 

 


